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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện Vĩnh Linh năm 2024 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

tỉnh Quảng Trị năm 2024; Công văn số 3313/SNN-CNTY ngày 30/11/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực 

hiện Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Quảng Trị năm 2024. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản, 

nhằm ổn định phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh 

Linh ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện Vĩnh Linh 

năm 2024”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của Nhân dân, chủ cơ sở nuôi về tác hại của dịch 

bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản; trách nhiệm của các cấp chính quyền và người 

nuôi trồng trong phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản. 

- Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; hạn chế 

tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra. 

- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thú y, các hộ 

nuôi thuỷ sản về kỹ thuật, năng lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh từ huyện đến cơ sở, phát hiện sớm, 

chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh. Bao vây, khống chế các bệnh nguy hiểm trên 

tôm nuôi như: đốm trắng, hoại tử gan tuỵ cấp tính,... trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành và cả hệ thống 

chính trị trong phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Sử dụng hiệu quả, đúng quy định 

các nguồn kinh phí hỗ trợ. 

- Sử dụng các biện pháp phòng là chính, khi có dịch xảy ra phải khống chế kịp 

thời, hạn chế lây lan, thiệt hại cho người nuôi. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền về phòng, chống bệnh thuỷ sản 
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 Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Luật Thú y, Luật Thủy sản; 

Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Quyết 

định số 2134/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 

hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính 

phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản; các kỹ thuật, kinh 

nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản đến tất cả các tổ chức, 

cá nhân, vùng nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện. 

2. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thuỷ sản 

- Tăng cường công tác kiểm dịch giống thuỷ sản, không để giống thuỷ sản 

chưa qua kiểm dịch lưu thông, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trên địa bàn 

huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Tổ chức xử lý động vật thuỷ sản mang mầm bệnh nguy hiểm theo các quy 

định của Nhà nước. 

- Các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản trên địa bàn huyện phải thực hiện đúng 

quy trình sản xuất và công tác kiểm dịch thủy sản. 

3. Giám sát dịch bệnh 

3.1. Giám sát dịch bệnh tại cơ sở 

 Công tác giám sát dịch bệnh phải tiến hành thường xuyên. Hằng ngày, 

theo dõi để kịp thời phát hiện động vật thủy sản bị bệnh, bị chết và xử lý theo 

quy định. Khi có dịch bệnh xảy ra hoặc khi môi trường biến động bất thường, 

phải báo cáo chính quyền địa phương, Trạm Chăn nuôi và Thú y, cơ quan 

chuyên môn cấp huyện để lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường xét nghiệm 

nhằm phát hiện mầm bệnh và có biện pháp xử lý. 

3.2. Giám sát bị động  

- Thường xuyên kiểm tra cơ sở nuôi thủy sản; trường hợp phát hiện động 

vật thủy sản có dấu hiệu bất thường, nghi mắc bệnh, tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.  

- Tổ chức điều tra dịch tễ và hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp 

xử lý tổng hợp theo quy định, không để dịch bệnh lây lan rộng. 

3.3. Giám sát chủ động 

- Thường xuyên thông tin về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường vùng 

nuôi thủy sản định kỳ. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu chủ động giám sát sự lưu hành của 

mầm bệnh trên động vật thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm, các ổ dịch cũ nhằm 

cảnh báo sớm và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho phù hợp. 
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4.  Công tác phòng, chống dịch 

4.1 Chuẩn bị thả nuôi mới 

- Cải tạo ao hồ nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật  

- Thả nuôi đúng theo hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi trồng thủy 

sản năm 2024 tại Công văn số 300/SNN-KHTC ngày 29/01/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, ở các trại giống có uy tín và được cấp 

giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền. 

- Cần có ao lắng để xử lý nước trước khi đưa vào vào nuôi. 

- Nguồn nước trước khi đưa vào nuôi cần phải được xử lý diệt khuẩn. 

4.2 Khi có dịch bệnh xảy ra 

* Đối với vùng chưa có bệnh 

- Tăng cường sức đề kháng cho thuỷ sản nuôi 

- Thường xuyên theo dõi các yếu tố thuỷ lý, thuỷ hoá trong ao nuôi để có 

sự điều chỉnh phù hợp. 

- Hạn chế đi lại qua các vùng nuôi thuỷ sản khác 

- Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của thuỷ sản nuôi ở trong ao. 

* Đối với vùng đang có bệnh 

- Chủ cơ sở nuôi không dấu dịch, khi phát hiện thuỷ sản nghi nhiễm bệnh 

hoặc chết bất thường phải khẩn trương thông tin, báo cáo nhân viên thú y, 

UBND xã, thị trấn, Trạm Chăn nuôi và Thú y để cán bộ kỹ thuật đến hiện 

trường kiểm tra, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh đồng 

thời báo cáo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y biết để hướng dẫn các biện pháp 

phòng, trị bệnh và cấp hoá chất để xử lý nếu bị bệnh nằm trong danh mục các 

bệnh nguy hiểm phải công bố dịch.  

- Tuyệt đối không được tháo nước ra ngoài môi trường khi chưa được xử lý 

đúng kỹ thuật. 

- Thông báo cho các hộ nuôi xung quanh biết để có biện pháp phòng ngừa. 

- Không đi qua các vùng nuôi thuỷ sản khác. 

- Chưa thả nuôi lại hay nuôi mới khi các ao nuôi xung quanh vẫn đang có 

dịch xảy ra. 

5. Xây dựng vùng nuôi, cơ sở an toàn dịch bệnh 

Hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở, hộ nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch 

bệnh theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn 

dịch bệnh động vật. 
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III. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản tỉnh 

Quảng Trị năm 2024; Công văn số 3313/SNN-CNTY ngày 30/11/2023 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh, kinh phí dự 

kiến để mua hóa chất thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 

2024 là 144 triệu đồng, cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

TT 
Danh mục Tổng cộng 

Trong đó 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

1 
Hóa chất dập dịch (dự kiến 

diện tích hỗ trợ 16 ha) 
360 216 144 

Tổng 360 216 144 

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ. 

Kinh phí mua hóa chất và nguyên tắc hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 

2320/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy 

hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2030, ban 

hành kèm theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh, 

cụ thể: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% kinh phí cấp qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

mua hóa chất hỗ trợ xử lý dập dịch thủy sản. 

- Ngân sách huyện hỗ trợ 40% kinh phí mua hóa chất hỗ trợ xử lý dập dịch 

thủy sản. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn nuôi trồng và chỉ đạo công 

tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản; khuyến nghị vụ nuôi để người 

nuôi có thể lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp và thả nuôi đúng theo lịch thời vụ. 

- Tham mưu kịp thời cho UBND huyện về kinh phí phục vụ công tác phòng 

chống dịch bệnh động vật thuỷ sản trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức triển khai và kiểm tra công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn; cung ứng hoá 

chất dập dịch, phối hợp với các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch. 
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- Thường xuyên theo dõi kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi 

trồng thủy sản, đặc biệt tại các vùng nuôi tập trung để cảnh báo, chủ động ứng 

phó với các điều kiện môi trường bất lợi nhằm giảm thiểu thiệt hại trong nuôi 

trồng thủy sản; tổ chức phổ biến, hướng dẫn người nuôi áp dụng các quy trình 

kỹ thuật, các quy định về nuôi trồng thủy sản; Tăng cường kiểm tra, giám sát kế 

hoạch nuôi trồng thủy sản tại các địa phương. 

- Tổng hợp kết quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên 

địa bàn, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y. 

- Trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản của huyện, phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện 

triển khai phòng, chống dịch bệnh thủy sản đúng theo quy định. 

- Tổ chức triền khai và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa 

bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn về các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định của Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 về quy định 

phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.  

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn để hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống dịch 

bệnh và đồng thời báo cáo UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) để chỉ đạo. 

- Tiếp nhận, cung ứng đầy đủ, kịp thời hóa chất cho xã, thị trấn để đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch bệnh.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Căn cứ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện năm 2024 và khả 

năng cân đối ngân sách địa phương, chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT tham mưu trình UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể dục thể thao. 

 Thực hiện công tác tuyên truyền đến từng cộng đồng dân cư, chính quyền 

các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản; 

phổ biến về công tác phòng, chống dịch; dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh 

và các biện pháp phòng chống hiệu quả nhằm nâng cao ý thức trong việc giám 

sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở; cơ quan thú y các trường hợp 

nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời...; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền về Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản huyện năm 2024; 

tăng cường thời lượng tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường, 

Đồn Biên phòng Cửa Tùng. 

Căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp thực 

hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2024 đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả, đặc biệt khi có dịch bệnh xảy ra. 
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6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Căn cứ Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện để xây dựng Kế hoạch của địa phương; chỉ đạo các Hợp 

tác xã, chủ cơ sở nuôi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác phòng, chống dịch 

trong nuôi trồng thuỷ sản.  

- Triển khai kê khai ban đầu, đăng ký nuôi lồng bè và đối tượng nuôi chủ 

lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) cho các cơ sở nuôi trồng biết, thực hiện theo 

quy định.  

- Tổ chức kiểm tra số lượng, chất lượng con giống đưa về địa phương, phối 

hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm; tổng hợp số lượng 

các cơ sở sản xuất giống và diện tích thả nuôi tại địa bàn quản lý.  

- Chủ động phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y theo dõi giám sát diễn 

biến tình hình dịch bệnh thủy sản trên địa bàn và công tác phòng, chống dịch, 

lập hồ sơ hỗ trợ hóa chất dập dịch theo quy định. 

- Kịp thời báo cáo với Trạm Chăn nuôi và Thú y khi có dấu hiệu thủy sản 

bị bệnh. Triển khai lực lượng phòng, chống dịch kịp thời nhằm khống chế, bao 

vây dịch. 

- Chủ động bố trí nguồn ngân sách cấp xã để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản theo quy định. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức lực 

lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh, tiêu huỷ, vệ sinh tiêu độc khử trùng 

theo hướng dẫn, giám sát của cơ quan Thú y. 

7. Các Hợp tác xã, Chủ cơ sở nuôi. 

- Chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch 

bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản; tuân thủ mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn, quy trình chuẩn bị ao nuôi, quản lý chất lượng nước và chăm 

sóc sức khoẻ thủy sản nuôi đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh và giảm thiểu các 

chất độc hại cho thuỷ sản nuôi. 

- Khi có hiện tượng hay thông tin thủy sản bị bệnh, chết kịp thời báo cáo 

chính quyền địa phương và Trạm Chăn nuôi Thú y qua số điện thoại: 

02333.820.211 để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hoá chất 

nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn công bố. 

- Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng và có giấy kiểm dịch của cơ 

quan có thẩm quyền cấp. 

- Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra, giám sát 

các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh. 
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị-xã hội các cấp. 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và các 

tầng lớp nhân dân về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2024 của 

UBND huyện để biết và thực hiện. Kịp thời đề xuất UBND các cấp biểu dương, 

khen thưởng những nhân tố điển hình, tích cực tham gia, thực hiện tốt Kế hoạch. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn 

vị và tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT (b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các hội đoàn thể;  

- Các phòng ban, đơn vị thuộc huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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